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1 BKCB0499 Trần Bình An 06/12/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84934061295 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

2 BKCB0500 Vũ Thị Hoài An 08/7/2003 Nam Định 84839969870 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

3 BKCB0501 Lâm Thế Anh 16/6/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84938160634 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

4 BKCB0502 Trịnh Duy Anh 14/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84902726954 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

5 BKCB0503 Nguyễn Ngọc Ánh 08/3/1996 Bình Dương 84343915625 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

6 BKCB0504 Trương Thị Ngọc Ánh 07/02/2000 Quảng Ngãi 84906990702 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

7 BKCB0505 Lê Giang Hải Âu 26/10/2000 Sóc Trăng 84932871185 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

8 BKCB0506 Phạm Thế Bảo 08/11/2000 Tiền Giang 84986547403 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

9 BKCB0507 Trần Quang Biết 10/4/1983 Bình Định 84986954457 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

10 BKCB0508 Phan Thanh Bình 22/6/2004 Đắk Lắk 84565488124 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

11 BKCB0509 Nguyễn Quỳnh Chi 29/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84388337908 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

12 BKCB0510 Võ Minh Chiến 05/5/2001 Cà Mau 84949376071 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

13 BKCB0511 Huỳnh Thị Linh Cơ 04/12/1975 Qui Nhơn 84908557278 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

14 BKCB0512 Lương Hồng Diễm 18/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84964275484 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

15 BKCB0513 Võ Ngọc Đoan Đoan 20/9/1996 Kon Tum 84899818452 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

16 BKCB0514 Lê Huỳnh Đức 05/10/2000 Kiên Giang 84947534441 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

17 BKCB0515 Nguyễn Phương Dung 25/10/1999 Bình Phước 84978840715 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

18 BKCB0516 Nguyễn Thị Dung 29/8/1998 Nghệ An 84338924783 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

19 BKCB0517 Phạm Thị Dung 05/7/1988 Tây Ninh 84989130596 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

20 BKCB0518 Trần Thị Kim Dung 07/12/1985 Hậu Giang 84907663158 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

21 BKCB0519 Nguyễn Minh Duy 03/12/1994 Tây Ninh 84937064663 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

22 BKCB0520 Nguyễn Phương Duy 27/6/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84971233500 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

23 BKCB0521 Hà Mỹ Duyên 06/7/2000 Quảng Bình 84986494608 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

24 BKCB0522 Nguyễn Thị Tuyết Hà 30/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84934185796 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

25 BKCB0523 Nguyễn Thị Như Hảo 12/12/1996 Ninh Bình 84966452495 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

26 BKCB0524 Nguyễn Phúc Hậu 19/3/1996 Bến Tre 84852456096 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

27 BKCB0525 Nguyễn Văn Hậu 19/5/1998 Tiền Giang 84335959955 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

28 BKCB0526 Kiều Thị Thu Hiền 11/8/1989 Thanh Hóa 84838383323 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

29 BKCB0527 Phùng Thanh Hiền 29/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84938721337 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

30 BKCB0528 Nguyễn Trọng Hùng 07/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84823747394 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

31 BKCB0529 Đỗ Thị Vân Huyền 18/10/1991 Gia Lai 84367187068 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

32 BKCB0530 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/7/1998 Quảng Bình 84326982111 8:30 PM1-P.106 Nhà A5

33 BKCB0531 Trương Đình NguyênKhang 29/10/2022 Thành phố Hồ Chí Minh 84908176761 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

34 BKCB0532 Nguyễn Viết Ký 14/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84941883815 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

35 BKCB0533 Đặng Phương Linh 26/11/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84914241928 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

36 BKCB0534 Lê Thị Ngọc Linh 18/3/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 84939729625 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

37 BKCB0535 Nguyễn Thùy Linh 24/3/1996 Đồng Nai 84937988839 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

38 BKCB0536 Nguyễn Nho Việt Long 02/5/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84907862954 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

39 BKCB0537 Nguyễn Vũ Đại Long 08/9/2000 Trà Vinh 84399735132 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

40 BKCB0538 Hồ Ngọc Khánh Lynh 02/5/1986 Thành phố Hồ Chí Minh 84983865758 8:30 PM2-P.106 Nhà A5
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41 BKCB0539 Đoàn Lê Minh 29/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84967186657 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

42 BKCB0540 Huỳnh Nguyễn Bảo Minh 29/10/2003 Bến Tre 84708515877 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

43 BKCB0541 Phạm Thị Diệu Nga 08/7/1993 Hải Dương 84901618336 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

44 BKCB0542 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 13/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84389564454 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

45 BKCB0543 Nguyễn Thị Thu Ngân 01/4/2000 Long An 84866675573 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

46 BKCB0544 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/02/2002 Tiền Giang 84963830597 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

47 BKCB0545 Đặng Thị Thanh Nhàn 03/7/1999 Khánh Hòa 84362443677 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

48 BKCB0546 Phan Trung Nhân 27/7/1995 Đồng Tháp 84393375646 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

49 BKCB0547 Trần Nhật 26/5/1998 Nhật Bản 84394001761 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

50 BKCB0548 Lâm Hồng Nhung 28/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84907026101 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

51 BKCB0549 Trương Thị Hồng Nhung 16/8/1996 Quảng Nam 84934564221 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

52 BKCB0550 Nguyễn Thị Nớp 15/9/1968 Đồng Tháp 84853115555 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

53 BKCB0551 Hoàng Thị Kiều Oanh 06/7/1994 Thái Nguyên 84936463009 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

54 BKCB0552 Trần Hoàng Oanh 08/10/1996 Bình Thuận 84967722127 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

55 BKCB0553 Huỳnh Ngọc Phát 19/3/1992 Thành phố Hồ Chí Minh 84906831385 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

56 BKCB0554 Võ Tuấn Phong 01/6/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84961601419 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

57 BKCB0555 Trần Minh Phúc 26/02/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84903901101 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

58 BKCB0556 Lâm Hà Phương 19/9/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 84985670162 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

59 BKCB0557 Tăng Minh Quý 22/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84932053788 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

60 BKCB0558 Phan Thị Hoàng Quyên 03/10/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84706146920 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

61 BKCB0559 Nguyễn Chương Quỳnh 27/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84962507070 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

62 BKCB0560 Trần Thị Như Quỳnh 27/6/2000 Ninh Bình 84339055282 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

63 BKCB0561 Trần Thị Kim Sang 04/12/1991 Tây Ninh 84975236936 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

64 BKCB0562 Tăng Lê Trường Sơn 04/02/2000 Thanh Hóa 84765281259 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

65 BKCB0563 Trần Ngọc Thạch 21/7/2000 Bình Phước 84398776506 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

66 BKCB0564 Lý Tùng Thái 29/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84902797772 8:30 PM2-P.106 Nhà A5

66Tổng số lượng: 


